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1 Tôn Đức Bảo 02/02/1992 7,6 8,6 7,0 7,7 Khá

2 Đỗ Đinh Dân 23/11/2000 7,0 7,6 8,0 7,5 Khá

3 Phan Văn Đoan 15/10/1969 8,2 8,0 8,0 8,1 Khá

4 Phạm Thị Hằng 11/6/1985 6,4 8,2 8,0 7,5 Khá

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 19/6/1985 8,2 9,2 8,0 8,5 Khá

6 Nguyễn Viết Hải Hiệp 14/02/1990 5,8 9,2 8,5 7,8 Khá

7 Đồng Thế Hưng 09/01/1997 6,2 7,4 8,0 7,2 Khá

8 Trần Phạm Hạnh Hương 08/10/1984 7,6 7,6 8,5 7,9 Khá

9 Nguyễn Hồ Bảo Khôi 30/7/1979 6,2 6,4 8,0 6,9 Trung Bình

10 Bùi Ngọc Kính 24/9/1978 6,8 7,4 8,5 7,6 Khá

11 Lý Quỳnh Linh 18/8/1981 7,0 7,4 8,0 7,5 Khá

12 Phạm Khánh Nhi 04/8/1987 8,4 9,8 8,5 8,9 Khá

13 Võ Văn Nhơn 13/02/1989 7,2 8,6 8,0 7,9 Khá

14 Dương Thị Hồng Nhung 15/01/1990 8,2 8,0 9,0 8,4 Khá

15 Trần Thị Yến Oanh 08/12/1980 8,8 9,0 8,0 8,6 Khá

16 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 11/11/1990 8,4 9,2 8,0 8,5 Khá

17 Y Việt Sa 30/12/1989 8,0 7,2 8,5 7,9 Khá

18 Huỳnh Thị Thảo 30/4/1986 7,4 7,4 8,0 7,6 Khá

19 Lê Trang Tin 03/3/1987 7,0 7,6 8,0 7,5 Khá

20 Nguyễn Đỗ Trí 21/6/1989 8,0 7,8 7,0 7,6 Khá

21 Đặng Tuấn Vinh 07/11/1988 8,2 7,8 8,0 8,0 Khá

22 Chu Xuân Vỹ 22/7/1981 6,0 6,2 8,0 6,7 Trung Bình
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